GV: Lê Phương Hằng

Email: phuonghangle80@gmail.com
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Năm học 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài 90 phút
I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA

1. Năng lực

- Đánh giá được mức độ nhận biết và thông hiểu đặc trưng thể loại trong phần đọc hiểu ngữ liệu ngoài SGK và tri thức tiếng Việt, khả năng diễn đạt, hành văn và cách rút ra ý nghĩa của các văn bản truyện. Phạm vi kiến thức gồm:

+ Phần  Đọc - hiểu: Thể loại truyện ngắn.

+ Phần Tiếng Việt: Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ, Phó từ, Trợ từ.
- Đánh giá mức độ vận dụng trong phần viết: 
+ Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong đoạn trích của tác phẩm truyện.

- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, trình bày.
2. Phẩm chất: 

- Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

- Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài kiểm tra trong 90 phút.

III. MA TRẬN & BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
1. Ma trận:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ I

MÔN NGỮ VĂN 7

NĂM HỌC 2023 - 2024

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc 


	Tác phẩm truyện (truyện ngắn)

	4
	0
	3
	1
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	15
	30
	0
	25
	0
	5
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	45%
	25%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Tác phẩm truyện (truyện ngắn)

	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loại, người kể chuyện, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.
-  Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
Thông hiểu: 

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích được ý nghĩa của chi tiết trong văn bản.

- Hiểu được đặc điểm của nhân vật qua suy nghĩ, hành động, việc làm.

Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những vấn đề nêu ra trong văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
	4 TN


	3TN + 1TL


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài văn: phân tích đặc điểm nhân vật trong đoạn trích tác phẩm văn học.

- Xác định được cấu trúc, bố cục của bài văn phân tích.

- Xác định được những nội dung cơ bản, một số nét đặc sắc về nghệ thuật.

- Nêu cảm nghĩ khái quát về nhân vật và đoạn trích.

Thông hiểu: 
Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong đoạn trích cụ thể của tác phẩm văn học đảm bảo các yếu tố cơ bản: Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.

Vận dụng: 
Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong đoạn trích cụ thể của tác phẩm văn học.

Vận dụng cao: 

Có sự sáng tạo trong dùng từ, diễn đạt, cảm nhận. Qua văn bản, rút ra được ý nghĩa.
	1TL
	1TL
	1TL


	1 TL



	Tổng
	
	4TN
	3 TN

1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	45
	25
	5

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30


IV. ĐỀ KIỂM TRA

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

    NGUYỄN VĂN LINH                                     Năm học 2022-2023

                                Môn: Ngữ văn 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo bởi vì mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn. nó vui vẻ chấp nhận cái tên tôi tặng cho và hơn thế, dùng để xưng hô với bạn bè. Mèo rất hay lục lọi các đồ vật với một sự thích thú đến khó chịu.

Một hôm, tôi bắt gặp nó nhào một thứ bột gì đó đen sì, trông rất sợ, thỉnh thoảng lại bôi bẩn ra cổ tay. Trời ạ, thì ra nó chế thuốc vẽ. Thảo nào các đít xoong, chảo bị nó cạo trắng xóa cả. Tôi quyết định bí mật theo dõi em gái tôi. Nhưng mọi bí mật bị bại lộ khi bị chú Tiến Lê phát hiện.
Mẹ tôi vừa về, kịp nghe và chứng kiến tất cả, cũng không kìm được xúc động. Theo chú Tiên Lê thì những bức tranh của Mẻo rất độc đáo, có thể đem đóng khung treo ở bất cứ phòng tranh nào. Bố mẹ tôi rất tin vào thẩm định của chú Tiến Lê. Chú còn hứa sẽ giúp em gái tôi để nó phát huy tài năng.
Kể từ hôm đó, mặc dù mọi chuyện vẫn như cũ trong căn nhà của tôi nhưng tôi luôn cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài. Những lúc ngồi trên bàn học, tôi chỉ muốn gục xuống khóc.

Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.

Rồi cả nhà – trừ tôi – vui như tết khi bé Phương qua giới thiệu của chú Tiến Lê, được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế. Trước khi đi thi, nó có vẻ cứ hay xét nét tôi, khiến tôi rất khó chịu. Nó nhập tâm lời dạy của chú Tiến Lê: “Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất của cháu” 

Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của cả bố và mẹ tôi. Bức tranh của nó được trao giải nhất. Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải”.

        Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường. Bố, mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương đã được đóng khung, lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Mẹ hồi hộp thì thầm vào tai tôi:

- Con có nhận ra con không?

       Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì…

- Con đã nhận ra con chưa? – Mẹ vẫn hồi hộp.

       Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đây là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”.                                                                                                                                                                            
                                                                       (Trích Bức tranh của em gái tôi, Tạ Duy Anh)
Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản “Bức tranh của em gái tôi” thuộc thể loại nào?

A. Bút ký                                                                 B. Truyện dài 
C. Truyện ngắn                                                        D. Tiểu thuyết
Câu 2. (0,5 điểm) Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai ? 
A. Lời của người anh trai                                                 B. Lời của cô em gái 
C. Lời của người dẫn truyện                                             D. Lời của người bố.                         

Câu 3. (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống, số từ gạch chân trong câu:  “Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của cả bố và mẹ tôi. Bức tranh của nó được trao giải nhất”. bổ sung...........
…………………………………………………………………………………………………………..       
Câu 4. (0,5 điểm) Trinh tự diễn biến tâm trạng của người anh khi xem bức tranh em gái vẽ mình:
A. Hãnh diện, tự hào, xấu hổ                                  B.  Xấu hổ, hãnh diện, ngỡ ngàng

C. Ngỡ ngàng, xấu hổ, hãnh diện                            D. Ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ

Câu 5. (0,5 điểm) Khi tài năng của cô em gái được phát hiện, người anh có thái độ gì?
A. Khó chịu, không thèm quan tâm đến tranh của em
B. Ghét bỏ, luôn mắng em một cách vô cớ

C. Buồn bã, khó chịu, gắt gỏng, không còn thân với em như trước

D. Vui mừng vì cô em gái có tài năng hội họa.
Câu 6. (0,5 điểm) Ý nào dưới đây nêu nội dung đúng nhất về chủ đề của đoạn trích?

A. Viết về tình cảm gia đình gắn bó tha thiết và sâu nặng.

B. Ca ngợi tài năng và lòng nhân hậu của Kiều Phương.
C. Tâm trạng đau buồn của người anh khi tài năng cô em gái được phát hiện .                                    

D. Biết xấu hổ khi thua kém người khác.

Câu 7. (0,5 điểm) Đoạn trích “Bức tranh của em gái tôi” cho thấy: Tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình. Theo em đúng hay sai?

               A. Đúng                                  B. Sai
Câu 8. (0,5 điểm) Tại sao đứng trước bức tranh người anh lại muốn nói với mẹ: “không phải con đâu, đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”? 
Câu 9. (1,0 điểm) Bức thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích trên là gì?  
Top of FormCâu 10. (1,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích trên, em nhận thấy điều quan trọng nhất có thể gắn kết các thành viên trong gia đình là gì? 

II. VIẾT (4,0 điểm)

        Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật người anh trai trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu trích từ tác phẩm “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh.

------------------------- Hết ------------------------
                                  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	bổ sung ý nghĩa về số lượng
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	- HS trình bày được:

+ Người anh đã cảm nhận được tình cảm của cô em gái
+ Nhận thấy mình không đẹp như trong bức tranh.
	0,25
0,25

	
	9
	- HS trình bày được:

+ Đừng bao giờ ghen tị, đố kỵ với em mình mà đánh mất đi tình cảm gia đình.
+ Cần có thái độ tôn trọng và niềm vui chân thành trước năng khiếu của người khác, cho dù người đó không trạc tuổi mình.
+ Cần biết bao dung, nhân hậu trước lỗi lầm của người khác.

- Lưu ý: GV cho điểm linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	0,5

0,25
0,25

	
	10
	- HS trình bày được:

HS nêu được những ý sau:

+  Tình yêu thương, lòng vị tha, bỏ qua những thói ích kỷ

+  Tấm lòng nhân hậu sẽ cảm hóa được những điều xấu xa, tầm thường trong cuộc sống, vượt khỏi mặc cảm, tự ti để con người quan tâm tới nhau hơn và hoàn thiện tính cách của mình. 

- Lưu ý: GV cho điểm linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	0,5

0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu đề.

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật người anh trai của Kiều Phương trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh.
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận phân tích

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
MB: - Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật, nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.

TB: Phân tích đặc điểm của nhân vật (dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm) và nhận xét, đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.

 * Đặc điểm nhân vật:

- Khi tất cả mọi người đều vui mừng, xúc động cho Kiều Phương thì người anh lại cảm thấy bị cả gia đình xa lánh, không ai thèm để ý đến mình, cảm thấy bản thân kém cỏi.

- Khi người anh nhận ra nhân vật chính trong bức ảnh đạt giải nhất của Kiều Phương chính là mình, người anh đã đi từ ngỡ ngàng đến hãnh diện và sau cùng là xấu hổ.

+ Đó là cái ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng trong mắt em gái mình lại toàn mĩ đến thế.

+ Hãnh diện vì tài năng của em mình, vì sự hoàn hảo của mình trong bức tranh.

- Người anh đã nhận ra những khuyết điếm của mình qua nội dung mà em gái diễn tả trong bức tranh.

 * Đánh giá về nghệ thuật: 

- Tâm trạng của người anh diễn biến hết sức phức tạp thông qua những hành động cụ thế của em gái. Đó là nét độc đáo trong việc thế hiện tính cách nhân vật của tác giả.

- Sử dụng ngôn ngữ bình dị, chân thật, gần gũi.

- Khắc họa tâm lí nhân vật đặc sắc

KB: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.
	3,0


	
	
	 d. Chính tả, ngữ pháp:

     Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e.Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25


                                                                                          GIÁO VIÊN RA ĐỀ





           

                                                                                            Lê Phương Hằng
